
 

 

PHỤ LỤC IV 

DANH MỤC HÀNG HÓA CÓ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT  

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT 

ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương) 

–––––– 

 

Danh mục được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa và mã số HS 

trong Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi theo danh mục các mặt hàng chịu thuế ban 

hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của 

Bộ Tài chính. 
 

Mã hàng Mô tả mặt hàng 

Chương 22 2203   Bia sản xuất từ malt 

 2204   
Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; 

hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09 

 2205   
Rượu vermouth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã 

pha thêm hương vị từ thảo mộc hoặc chất thơm 

 2206   

Đồ uống đã lên men khác (ví dụ: vang táo, vang lê, 

vang mật ong); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và 

hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không 

chứa cồn, chưa chi tiết hay ghi ở nơi khác 

 2208   

Cồn e-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% 

tính theo thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống 

có rượu khác 

Chương 24 2402   

Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, 

chế biến từ lá thuốc lá hoặc từ các chất thay thế lá 

thuốc lá 

 

 

 

 


